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Phát hành ngày 21/06/2021

TỔNG QUAN TTCK TRONG NƯỚC

TỔNG QUAN TTCK HSX HNX UPCOM VN30

Chỉ số Index 1.377,77 318,73 90,22 1.481,30 

%Thay đổi trong tuần 1,93% 0,64% 1,45% -0,42%

GTGD TB/ phiên (tỷ đồng) 23.586,10 4.314,09 2.098,12 16.913,07 

%Thay đổi so với tuần trước -10,68% -2,98% 3,55% -12,52%

KLGD TB/ phiên (triệu CP) 760,58 173,81 114,32 448,03 

%Thay đổi so với tuần trước -4,96% -6,84% 1,95% -5,83%

P/E 18,86 17,71 24,11 18,29

P/B 2,81 1,85 2,44 3,27

Diễn biến TTCK trong nước

Thị trường chứng khoán tăng điểm trở lại trong tuần từ 14-

18/6, trong đó, VN-Index vượt đỉnh cũ và vươn lên mức cao

mới. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (18/6), VN-Index

đứng ở mức 1.377,77 điểm, tương ứng tăng 26,03 điểm

(1,9%) so với tuần trước đó. HNX-Index cũng tăng 2,04 điểm

(0,6%) lên 318,73 điểm. UPCoM-Index cũng tăng 1,29 điểm

(1,45%) lên 90,22 điểm. Khối ngoại giao dịch tích cực hơn

trong tuần qua. Cụ thể, dòng vốn ngoại mua vào 219 triệu cổ

phiếu, trị giá 9.988 tỷ đồng, trong khi bán ra 232,8 triệu cổ

phiếu, trị giá 9.894 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức

21 triệu cổ phiếu, tuy nhiên, nếu tính về giá trị thì dòng vốn

này mua ròng trở lại 94,6 tỷ đồng. Tại sàn HoSE, khối ngoại

chấm dứt chuỗi bán ròng 6 tuần liên tiếp bằng việc mua ròng

trở lại gần 220 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng trên

11 triệu cổ phiếu. Tại sàn HNX, khối ngoại có tuần bán ròng

thứ 3 liên tiếp, với giá trị tăng 12,7% so với tuần trước và ở

mức 137 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng 5,9 triệu cổ

phiếu. Trên sàn UPCoM, khối ngoại có tuần mua ròng thứ 9

liên tiếp nhưng giá trị giảm 93,4% so với tuần trước đó và ở

mức 12 tỷ đồng, nhưng nếu xét về khối lượng thì dòng vốn

này bán ròng 4 triệu cổ phiếu. Dòng vốn tự doanh của các

công ty chứng khoán (CTCK) đẩy mạnh bán ròng trên sàn

HoSE với Tổng khối lượng bán ròng ở mức 7 triệu cổ phiếu,

tương ứng giá trị bán ròng là 368 tỷ đồng (gấp 3,5 lần tuần

trước đó).

Diễn biến TTCK phái sinh

Đồ thị chỉ số VNINDEX

Thị trường phái sinh tiếp tục điều chỉnh, giảm mạnh ở những

phiên đầu tuần rồi phục hồi tại ngày cuối tuần, đóng cửa trái

chiều ở tất cả các chỉ số. Tính chung cả tuần, VN30F1M

giảm 0,55%, xuống 1.485,00 điểm; hợp đồng VN30F2M tăng

0,28% lên 1.483,5 1.479,30 điểm, hợp đồng VN30F1Q đạt

1.479,00 điểm, tăng 0,61%, VN30F2Q tăng 0,42%, ở mức

1.470,30 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở

mức 1.481,30 điểm, giảm 0,42% so với cuối tuần trước.
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Diễn biến TTCK quốc tế

TTCK QT
Chỉ số 

Index

%Thay đổi 

trong tuần

Dow Jones 33.290 -3,45%

S&P 500 4.166 -1,91%

FTSE 100 7.017 -1,63%

DAX 15.448 -1,56%

Shang Hai 3.536 -1,57%

Nikkei 29.137 0,65%

Phát hành ngày 21/06/2021
TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Chốt phiên 18/6, Dow Jones giảm 533,37 điểm, tương

đương 1,58%, xuống 33.290,08 điểm. S&P 500 giảm 55,41

điểm, tương đương 1,31%, xuống 4.166,5 điểm. Nasdaq

giảm 130,97 điểm, tương đương 0,92%, xuống 14.030,39

điểm. Chốt tuần, Dow Jones giảm 3,5%, tuần giảm thứ hai

liên tiếp và giảm mạnh nhất kể từ ngày 30/10/2020.

Nasdaq giảm 0,3%, kết thúc chuỗi tăng liên tiếp 4 tuần.

S&P 500 giảm 1,9%, kết thúc chuỗi tăng liên tiếp 3 tuần.

Fed có thể tăng lãi suất sớm hơn dự báo trước đó và phát

tín hiệu về việc giảm dần quy mô chương trình QE.

Kết thúc phiên 18/6, Chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình

Dương không gồm Nhật Bản giảm 0,1%. Tại Nhật Bản,

Nikkei 225 giảm 0,19%, Topix giảm 0,87%. Ngân hàng

Nhật Bản (BOJ) hôm nay giữ nguyên chính sách tiền tệ và

mở rộng chương trình hỗ trợ thời dịch. Thị trường Trung

Quốc trái chiều với Shanghai Composite giảm 0,01%,

Shenzhen Component tăng 0,769%. Hang Seng của Hong

Kong tăng 0,85%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,09%.

ASX 200 của Australia tăng 0,13%.

DIỄN BIẾN GIÁ HÀNG HÓA CÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN TTCK

Tiền tệGiá vàng

Giá vàng ngày 18/6 tiếp tục giảm, có

tuần tệ nhất hơn một năm, khi USD

tiếp tục tăng giá sau cuộc họp của

Fed.

Giá vàng giao ngay tại sàn New York

giảm 10,2 USD xuống 1.763,8

USD/ounce.

Giá vàng tương lai giảm 0,3% xuống

1.769 USD/ounce.

Giá dầu

Giá dầu Brent tương lai tăng 43 cent,

tương đương 0,6%, lên 73,51

USD/thùng.

Giá dầu WTI tương lai tăng 60 cent,

tương đương 0,8%, lên 71,64

USD/thùng.

Các nguồn thạo tin cho biết OPEC đã

có dự báo từ các chuyên gia trong

ngành về triển vọng sản lượng của

Mỹ. Điều này cho phép OPEC có thể

quản lý thị trường tốt hơn trước kịch

bản nguồn cung dầu đá phiến tăng

mạnh vào năm 2022.

Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo

lường biến động của đồng bạc xanh

với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR,

JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở

mức 92,321 điểm, tăng vọt 2% so với

thời điểm cuối tuần trước.
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT TTCK

Trong phiên giao dịch ngày 18/06/2021, VN-

Index có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp sau khi

về test lại đường Middle. Đây cũng sẽ là hỗ trợ

gần nhất nếu trạng thái điều chỉnh xuất hiện trở

lại bất ngờ. Hiện tại, chỉ số đã đóng cửa ở trên

vùng đỉnh liền kề và đang thiết lập mức cao

mới. Nếu chỉ số có thể vượt hoàn toàn được

vùng này thì tình hình sẽ càng khả quan hơn

nữa.

Khi đó, ngưỡng Fibonacci Projection 100%

(tương đương vùng 1,390-1,410 điểm) sẽ là

mục tiêu tiếp theo của chỉ số. Đây cũng là mục

tiêu theo nguyên lý đối xứng khi chỉ số vượt lên

trên vùng đỉnh cũ tháng 01/2021 (quanh mức

1,200 điểm).

Khối lượng giao dịch tăng cao hơn những phiên

trước đó và vượt mức trung bình 20 phiên gần

nhất. Ngoài ra, khối lượng giao dịch cần duy trì

ổn định ở mức cao để đà tăng của chỉ số được

bền vững. Bên cạnh đó, chỉ báo MACD đã tiến

gần đường signal. Nếu chỉ báo cho tín hiệu mua

thì tình hình sẽ tích cực hơn.

VNINDEX

Trong phiên giao dịch ngày 18/06/2021, HNX-

Index tiếp tục đi ngang ở trên đường Middle

với cây nến thân nhỏ cho thấy nhà đầu tư

đang phân vân trong ngắn hạn. Khối lượng

giao dịch sụt giảm và duy trì dưới mức trung

bình 20 phiên chứng tỏ dòng tiền đang khá

yếu.

Dải Bollinger Bands đang dần thu hẹp, qua đó

cho thấy chỉ số khó có thể xuất hiện biến động

mạnh trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, chỉ báo

MACD và chỉ báo Stochastic Oscillator vẫn

chưa cho những tín hiệu khả quan.

Hỗ trợ gần nhất của chỉ số vẫn sẽ là đường

Middle. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ thì vùng

290-300 điểm (đỉnh cũ tháng 04/2021 và

đường SMA 50 ngày) sẽ là hỗ trợ quan trọng.

Ngược lại, nếu đường này vẫn được giữ

vững thì chỉ số sẽ còn cơ hội tiến lên test lại

ngưỡng Fibonacci Projection 100% (tương

đương vùng 330-340 điểm).

HNXINDEX

NHẬN ĐỊNH VÀ KHUYẾN NGHỊ

Với diễn biến hiện tại, chỉ số VN-Index có động lực tiếp tục hướng đến vùng giá mục tiêu

1.400 điểm trong các phiên tới. Tuy nhiên, lực cung cổ phiếu có thể gia tăng khi chỉ số thử

thách vùng kháng cự 1.400 điểm. Vì vậy, việc quản trị rủi ro cần được lưu ý trong quá trình

đi lên của chỉ số.
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THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG TUẦN

BỨC TRANH KINH TẾ VĨ MÔ

THÔNG TIN TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN THỊ TRƯỜNG

Tỷ giá:  Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) ngày 19/06 được Ngân hàng Nhà nước 

công bố là 23.148 đồng/USD, tăng mạnh 47 đồng so với tuần trước. 

Lãi suất: Thị trường tiền tệ liên ngân hàng tuần từ 14/06-20/06, tính đến ngày 17/06, lãi suất bình quân liên

ngân hàng điều chỉnh trái chiều. Cụ thể, lãi suất qua đêm giảm còn 0,95%/năm, lãi suất tuần giảm còn 1,17%, kì

hạn 1 tháng tăng lên 1,57%, kì hạn 3 tháng tăng lên 1,89%, trong khi kì hạn 6 tháng quay đầu giảm xuống

2,68%.

Bộ Y tế chuẩn bị kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 dịch vụ. Sáng 18/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, chủ trì cuộc họp của

Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 về việc chuẩn bị chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19, bổ sung

đối tượng ưu tiên tiêm và việc tiếp cận nguồn vaccine thế giới cũng như đầu tư nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước. Sau

khi tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên xong, Bộ Y tế sẽ chuẩn bị cho các giai đoạn sau, khởi động cơ chế

tiêm chủng mở rộng miễn phí và tiêm dịch vụ. Một mặt tiếp cận tất cả nguồn cung vaccine trên thế giới, mặt khác tạo điều

kiện hết mức để thử nghiệm vaccine trong nước, phấn đấu từ nay đến cuối năm 2021 đạt miễn dịch cộng đồng.

Nửa đầu năm 2021, hàng container qua cảng biển Việt Nam tăng 22%. Theo số liệu Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao

thông vận tải), tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam của 6 tháng đầu năm ước đạt gần 363 triệu tấn, tăng

7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, hàng nhập khẩu đạt 93 triệu tấn, hàng nhập khẩu đạt 114 triệu tấn và hàng nội địa đạt

156 triệu tấn. Riêng hàng container qua cảng biển đạt 12,4 triệu TEUs, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với hàng

container xuất khẩu ước đạt 4 triệu TEUs, tăng 17%; hàng container nhập khẩu ước đạt 4,1 triệu TEUs, tăng tới 26% và hàng

container nội địa ước đạt hơn 4,3 triệu TEUs, tăng 24%.

HSBC: Đợt dịch thứ 4 có thể ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng GDP của Việt Nam. Bộ phận Global Research của

HSBC đã công bố báo cáo Vietnam At A Glance định kỳ vào tháng 6/2021, với tựa đề “Cẩn trọng với những rủi ro trong lĩnh

vực bất động sản”. Theo đó, chuyên gia HSBC nhận định: Một nỗi lo ngại đã dấy lên về khả năng thị trường bất động sản sẽ

không đóng góp cho các chỉ số kinh tế vốn đang khó khăn. Các chính sách đảm bảo an toàn vĩ mô có thể được áp dụng trong

trường hợp cần thiết, nhưng vẫn cần đảm bảo cân bằng thận trọng. Trong khi số liệu tháng 5 tương đối tốt, đợt bùng dịch

Covid-19 thứ tư đang gây ra những nguy cơ đáng kể đối với khả năng phục hồi bền vững.

Nhập siêu lên đến 1,35 tỷ USD nửa đầu tháng 6. Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong 15 ngày đầu tháng 6

năm 2021 nhập siêu ghi nhận ở mức 1,35 tỷ USD. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/6, cả nước nhập siêu gần 2 tỷ USD. Trong

nửa đầu tháng 6, có 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, song, kim ngạch các nhóm hàng chủ lực đều

giảm. Kim ngạch nhập khẩu đạt 13,65 tỷ USD, giảm gần 800 triệu USD so với nửa cuối tháng 5/2021.

Nguy cơ lạm phát tăng cao trở lại. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 5 tháng đầu năm tăng 1,29% so với cùng kỳ năm trước, thấp

nhất kể từ năm 2016 đến nay, nhưng áp lực lạm phát sẽ tăng dần từ nay đến cuối năm. Từ đầu năm tới nay, nhiều mặt hàng

từ thiết yếu cho sinh hoạt đến nguyên vật liệu xây dựng đều tăng giá khiến chỉ số giá tiêu dùng tăng. Cùng với đó, tiền vào

chứng khoán tăng mạnh, vàng, bất động sản tăng giá khiến nguy cơ bong bóng tài sản trở lại.

THÔNG TIN DỰ KIẾN TUẦN TỚI

 Thông tin mới nhất về tình hình chống Covid-19 tại Việt Nam;

 Tiến độ tiêm chủng vaccines tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác;

 (23/06) Kết quả phân tích chỉ số PMI của Markit tại Hoa Kì;

THÔNG TIN TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC ĐẾN THỊ TRƯỜNG
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THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HSX

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

VOS 39,77% 6.010

FTS 27,69% 38.500

AAA 20,81% 19.450

VID 20,10% 11.650

LSS 19,34% 12.650

BMI 18,95% 38.600

TMS 18,82% 52.400

GVR 18,35% 34.500

SJS 15,85% 61.400

NBB 15,61% 31.100

Top 

tăng

mạnh 

nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

SMA -13,48% 8.600

TSC -12,67% 12.750

LGC -11,24% 52.100

SHI -9,41% 26.000

PMG -9,25% 18.650

SCD -8,89% 20.500

FUCVREIT -8,53% 11.800

TCO -8,10% 13.050

EMC -7,50% 18.500

VPB -7,25% 66.500

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HNX

Top 

giảm

mạnh 

nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

DPC 44,14% 20.900

VSA 29,57% 29.800

KTS 28,97% 18.700

SGD 26,00% 12.600

SHN 21,69% 10.100

GDW 21,47% 23.200

ADC 20,81% 26.700

NBW 20,77% 25.000

CSC 20,58% 58.600

ALT 20,37% 13.000

Top 

tăng

mạnh 

nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

CAN -19,50% 32.200

VE2 -12,59% 12.500

SDU -9,82% 10.100

DVG -9,80% 13.800

VDL -9,75% 21.300

L43 -9,52% 3.800

HTC -9,46% 31.600

SDC -9,41% 7.700

PIA -9,35% 25.200

SHE -9,19% 16.800

Top 

giảm

mạnh 

nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

BVL 97,93% 28.700

SUM 97,89% 18.800

SSG 67,74% 5.200

VNA 67,15% 12.931

IPA 56,82% 43.440

KIP 55,00% 13.175

RCC 52,44% 25.000

PKR 48,98% 7.300

MRF 44,59% 64.053

DFC 43,04% 32.900

Top 

tăng

mạnh 

nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

S72 -48,78% 3.688

CTW -35,71% 9.000

DAP -27,35% 35.600

NJC -27,27% 16.000

RGC -26,71% 10.260

TVM -26,24% 7.524

HCB -26,09% 15.300

TTG -24,52% 4.755

SVG -23,64% 8.247

PEG -23,17% 6.300

Top 

giảm

mạnh 

nhất

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN UPCOM
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI SÀN HSX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Giao dịch khối ngoại HSX HNX UPCOM

Tổng GTGD ròng (tỷ đồng) (145,93) (136,84) 11,89 

Tổng KLGD ròng (triệu CP) (5,29) (5,87) (4,01)

TOP MUA RÒNG

Mã CK
KLCP ròng 

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

VCB 3.688.100 257.355

VRE 7.142.970 234.175

PDR 5.062.500 221.057

VNM 3.197.806 197.919

PLX 3.087.300 155.261

TOP BÁN RÒNG

Mã CK KLCP ròng (CP)
GTGD ròng 

(triệu đồng)

KDC (10.142.500) (577.331)

MBB (14.919.940) (490.028)

HPG (6.133.100) (318.569)

FUEVFVND (5.683.000) (155.485)

CTG (4.625.200) (142.196)

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HNX

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN UPCOM

TOP MUA RÒNG

Mã CK
KLCP ròng 

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

THD 129.800 25.610

SHB 478.798 12.924

PVI 168.900 7.300

VCS 36.795 3.809

MBG 236.700 1.766

TOP BÁN RÒNG

Mã CK
KLCP ròng 

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

VND (1.957.900) (83.033)

PAN (1.230.900) (34.701)

PVC (2.152.200) (26.171)

NRC (390.287) (9.019)

BVS (305.700) (8.864)

TOP MUA RÒNG

Mã CK
KLCP ròng 

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

VTP 569.420 58.581

ACV 259.400 18.812

MCH 101.632 11.669

VEA 39.200 1.865

CTR 10.522 984

TOP BÁN RÒNG

Mã CK
KLCP ròng 

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

QNS (641.600) (27.023)

CSI (3.247.300) (22.732)

ABI (189.300) (10.227)

LTG (106.500) (4.521)

MPC (83.500) (3.494)
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI (tiếp)
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KHUYẾN CÁO

Bản tin Thị trường Chứng khoán Tuần của ABS tổng hợp và đưa ra những khuyến nghị đầu tư mang tính chất

tham khảo, nhằm hỗ trợ khách hàng. ABS không có bất cứ cam kết hay đảm bảo gì đối với tính chính xác của

các thông tin đồng thời không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào liên quan đến việc khai thác thông tin từ

bản tin Thị trường Chứng khoán Tuần này.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Hội sở Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, P201, Toà nhà Smart View, 161A-163-165 Trần Hưng Đạo,

Q. Đống Đa, Hà Nội Q1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (024) 35624626;  Fax: (024) 35624628 Tel:(028) 3838 9655 - Fax: (028) 3838 9656

Chi nhánh Đà Nẵng Chi nhánh Hải Phòng

Tầng 8, tòa nhà An Bình Bank, số 255 Lê 

Duẩn, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà 

Nẵng

Phòng 131-132, Tầng 1, Tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê 

Thánh Tông,  Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Tel: (0236) 365 3992 - Fax: (0236) 365 3991 Tel: (0225) 356 9190 - Fax: (0225) 356 9191

Chi nhánh Bắc Ninh Chi nhánh Thái Bình

10 Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, TP.Bắc Ninh 399 Lê Quý Đôn, TP.Thái Bình

Tel:  (0222) 389 3088 - Fax: (0222) 389 3087 Tel: (0227) 625 5556 - Fax: (0227) 625 5557

Chi nhánh 

Huế
Chi nhánh Vũng Tàu

Tầng 2, số 38 Bến Nghé, Phường Phú Hội, TP. Huế
Tầng 1, Số 370 Lê Hồng Phong, Phường 3, TP. Vũng Tàu, 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: (0234) 393 5936 - Fax: (0234) 383 1656 Tel: (0254) 354 3166 - Fax: (0254) 354 3168

Sàn giao dịch Hoàng Cầu Sàn giao dịch Láng Hạ

Tầng 1, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Phố Hoàng Cầu, 

Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tel: (024) 3562 4626 máy lẻ 366/368 Tel: (024) 3562 4626 máy lẻ 666/712 - Fax: (024) 3562 4628

Chi nhánh Cần Thơ

Số 468 Đường 30.4, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Tel: (0292) 376 8098 Fax: (0292) 373 2556

Phòng Phân Tích

Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 35624626     số máy lẻ: 135

www.abs.vn


